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XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 12 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

152.188.722.27013.684.982.713USDTỔNG TRỊ GIÁ

630.121.31954.403.069USD1 Hàng thủy sản

215.966.94122.080.899USD2 Hàng rau quả

1.339.116.585570.30599.023.858Tấn3 Cà phê 45.117

274.412.62043.74320.099.349Tấn4 Hạt tiêu 3.472

200.907.34217.508.916USD5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

401.244.73434.229.378USD6 Hóa chất

460.428.38938.569.512USD7 Sản phẩm hóa chất

264.647.080168.15923.200.717Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 13.820

1.648.577.091147.355.296USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

168.485.698103.41715.092.503Tấn10 Cao su 10.359

354.996.07631.772.498USD11 Sản phẩm từ cao su

2.641.428.210246.606.219USD12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

3.612.077.903340.031.977USD13 Gỗ và sản phẩm gỗ

3.278.257.325307.256.197USD- Sản phẩm gỗ

448.305.18736.443.933USD14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

2.591.250.126956.251230.286.003Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 83.779

15.790.577.0231.510.072.287USD16 Hàng dệt, may

11.784.957.9201.150.122.875USD17 Giày dép các loại

196.243.57718.366.729USD18 Sản phẩm gốm, sứ

936.513.26289.277.683USD19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

463.239.39043.403.558USD20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.466.663.4352.130.120154.056.001Tấn21 Sắt thép các loại 218.742

1.561.692.028139.220.538USD22 Sản phẩm từ sắt thép

1.202.347.807119.793.851USD23 Kim loại thường khác và sản phẩm

25.013.060.7852.141.775.746USD24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

45.121.515.1183.883.547.082USD25 Điện thoại các loại và linh kiện

3.775.488.409487.824.105USD26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

11.501.576.7211.020.226.873USD27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

1.214.160.269119.711.913USD28 Dây điện và dây cáp điện
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6.245.975.186534.029.765USD29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

608.139.18628.767.429USD- Tàu thuyền các loại

4.226.902.219392.416.453USD- Phụ tùng ô tô

10.662.746.039916.849.580USD30 Hàng hóa khác
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